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Tóm tắt

Vấn đề môi trường trong ngành khai thác và nuôi trổng thuỷ hải sản, đặc biệt 
trong nghề nuôi tôm tại các tỉnh nuôi tôm trọng điểm vùng Đồng bằng sông cửu 
Long đang rất được quan tâm do các tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng 
thành phẩm xuất khẩu. Nghiên cứu đánh giá tổng quan tính chất nước thải ao nuôi 
tôm để phân tích tính chất đặc trưng của loại hình nước thải nuôi tôm. Đồng thời, 
triển khai khảo sát hiện trạng nuôi tôm để xem xét các khó khăn trong thiết lập hệ 

thông xử lý nước thải nuôi tôm và bảo vệ môi trường. Kết quả cho thấy, các ô nhiễm 
dinh dưỡng và lượng nhỏ các kháng sinh là yếu tố chính trong thành phần nước 
thải nuôi tôm. Đồng thời, các khó khăn về việc thiết lập hệ thống xử lý qua khảo 
sát cũng được đánh giá.

Đặt vấn đề

Nước thải nông nghiệp và nuôi thuỷ hải sản ở 
các địa phương sản xuất vùng cận biển thông 
thường là những hộ sản xuất nhỏ nên thường không 
có hệ thống xử lý. Việc mở rộng nuôi tôm thâm 
canh nhanh chóng những năm gần đây ở vùng 
ĐBSCL mà không có quy hoạch phù hợp đã tạo ra 
nhiều vấn đề môi trường khác nhau. Đặc tính nước 
thải và các chất thải của những khu vực này ngoài 
độ mặn ra còn có chất hữu cơ cao, tổng nitơ và 
photpho cao có thể gây nên hiện tượng phú ơưỡng 
hoá, ngoài ra còn gây sự suy giảm oxy hòa tan, sự 
tích tụ ô nhiễm chất hữu cơ tại các trầm tích và 
những nguy cơ tiềm ẩn của các thuốc kháng sinh 
được sử dụng để kiểm soát bệnh tôm [1 ]. Phần lớn 
các chất kháng sinh được bổ sung vào hồ nuôi 
không được tôm đồng hóa mà đi vào môi trường 
thông qua quá trình thải bỏ [2]. Nghiên cứu của 
Thanh Thuỷ và cộng sự cho thấy, ở Việt Nam sử 
dụng các loại thuốc kháng sinh rất phổ biến và 
thông dụng [2], Hậu quả của việc sử dụng nhiều 
thuốc kháng sinh đã dẫn đến sự gia tăng của vi 
khuẩn kháng thuốc (Wollenberger et al. 2000; Tuan 
et al. 2005; Akinbowale et al. 2006), gây ra các 

bệnh dịch cho tôm trở nên phức tạp hơn, lây lan 
mạnh hơn, khó chữa hơn. Từ đó người nông dân 
phải sử dụng thêm các loại kháng sinh khác nhiều 
hơn và lại quay về vòng lặp gia tăng ô nhiễm và 
các vấn đề môi trường. Như vậy, việc tìm kiếm các 
giải pháp xử lý nước thải nuôi tôm trước khi thải bỏ 
ra môi trường là một nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, 
rất khó có thể thấy được hệ thống xử lý ở loại hình 
nuôi tôm nay bao gồm cả quy mô lớn tập trung hay 
quy mô nhỏ theo hộ gia đình. Việc điều tra nguyên 
nhân và quan điểm của các hộ nuôi tôm để thiết 
lập một hệ thống xử lý nước thải phù hợp với môi 
trường và địa hình ở nông thôn là điều võ cùng cấp 
thiết để bảo vệ môi trường.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp khảo sát hiện trạng các vấn đề 

môi trường và nuôi tôm tại các hộ nuôi tôm

Quá trình khảo sát được thực hiện tập trung 
khai thác các thông tin về: (1) Các thông tin về trại 
nuôi; (2) Thông tin trong quy trình nuôi; (3) Quản lý 
nước trong quá trình nuôi tôm; (4) Các vấn đề môi 
trường và phát thải trong quá trình nuôi. Các địa 
điểm khảo sát được phân bố ở các tĩnh như trong 
sơ đồ Hình 1.
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Hình 1. Các địa điểm khu vực khảo sát ở ĐBSCL
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Nhằm đáp ứng được mục tiêu của để tài và đảm 
bảo tính đại điện thì quá trình khảo sát được thực 
hiện 87 phiếu khảo sát trên một số tỉnh nuôi tôm ở 
ĐBSCL, bao gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, 
Sóc Trăng, Cà Mau.

Kết quả và thảo luận
Tổng quan tính chất và thành phần nước thải 

nuôi tôm
Tính chất và thành phần nước thải nuôi tôm 

có những đặc trưng ô nhiễm riêng do đó cần được 
đánh giá và tìm ra loại hình xử lý riêng. Tính chất 
nước thải nuôi tôm được đánh giá tổng quan bởi 
các nghiên cứu gần đây và tổng hợp lại như kết 
quả Bảng 1.

Ngoài các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ dinh dưỡng 
thì các chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh cũng đáng quan 
tâm. Với sự bùng phát các vi sinh gây bệnh, việc sử 
dụng chất kháng sinh để ứng phó cũng đáng lo ngại.

Le và Munekage (2004) nghiên cứu về dư lượng một 
số chất khàng sinh (Trimethoprim, Sulfamethoxazole, 
Norfloxacin và Oxolinic acid) trong nước và bùn đáy 
ở các ao nuôi tôm, kênh rạch nhận nước thải từ các 
ao nuôi tôm trong vùng rừng ngập mặn ở Việt Nam 
cho thấy, tất cả các mẫu nước và bùn đáy đều có 
dư lượng các thuốc kháng sinh [11 ]. Trong mô hình 
nuôi thâm canh, có phát hiện độ tồn lưu Enrofloxacin 
trong cơ tôm sau 7 ngày khi ngừng cho tôm ăn thức 
ăn có Enrofloxacin [12]. Như vậy, có thể thấy việc 
sử dụng nhiều các loại thuốc, hóa chất, đặc biệt là 
các loại thuốc kháng sinh trong nuôi tôm có thể dẫn 
đến những tác động tiêu cực không nhỏ và rủi ro 
cho môi trường vùng nuôi xung quanh.

Cấc tác động trong môi trường nuôi tôm và 
tính chất nước thải nuôi tôm

Từ tính chất nước thải có thể thấy rằng, việc xử 
lỳ nước thải từ ao nuôi tôm rất quan trọng. Tuy nhiên, 
hiện nay theo khảo sát như Hình 2A thì có tới 85.7% 
số hộ nuôi tôm không xử lý nước thải. Điều này cũng 
dẫn đến mâu thuẫn rằng, người dân đã có sự quan 
tâm về nồng độ chất ô nhiễm trong nước nuôi như 
vậy nhưng họ vẫn không chịu xử lý nước thải đầu 
ra. Cùng với hiện trạng sử dụng thuốc kháng sinh 
như trên thì đây là điều đáng báo động trong tình 
hình hiện tại. Cùng với đó đã có 14,3% số hộ đã có 
xử lý nước thải, tuy nhiên là với những biện pháp 
đơn giản như lắng và lọc bằng lưới, các biện pháp 
này có thể xử lý được chất rắn lơ lửng và rác thải 
tuy nhiên các hợp chất hữu cơ hòa tan, có thể vẫn 
có thuốc kháng sinh trong nước nuôi vẫn không 
được xử lý.

Bảng 1. Tính chất nước thải nuôi tôm của một sô' nghiên cứu tổng quan

Năm
Mặn COD BOD NH, no2 no3 TN TP TSS Coliform Tham
ppt rng/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 CFU/ml khảo

2009 30.1 - - 8.04 - 0.44 - 1.54 260 - [3]

2010 15 68-132 21-41 - - - 2.2-5.7 0.25-0.7 69-254 103-106 [4]

2012 28.6 159.3 - 2.49 1.66 1.81 6.97 - - - [5]

2017
110-
186

10.5-
14.9

11.2-
15.8

8.2-15.2 [6]

2017 - - -
0.75-
0.79 -

1.66-
1.71

- - - - [7]

2017
14-
22

- -
1.51-
2.06

- -
15.24-
21.95 - 130-199 - [8]

2020 12
65 - 
145 26-65

2.9-
8.2

5.2-
12.2

0.37-
1.4 - - 40-110 105 - 106 [9]

2021 15
300-
380 -

26-
28 0.1-0.5 4.5-5.6 -

0.015-
0.03

- - [10]

Range 12-
30

65-180 20-60 1-10 0.1-5 0.4-3 5-20 0.1-12 50-200 105

60 Tài nguyên và Môi trường
QO Kỳ l - Tháng 9/2022 www.tainguyenvamoitruong.vn



Hình 2.(Ạ) Hiện trạng có hay không hệ thống xử 
lý nước thải và (B) các khó khăn khách quan trong

việc thiết lập hệ thống xử lý

Phân tích về khó khăn và trở ngại khi thiết lập 
hệ thống xử lý cho các kết quả như Hình 2B. Phần 
lớn các người dân được khảo sát đồng ý “Khó khăn 
về quỹ đất đai” và “Khó khăn về vốn đầu tư hoặc 
kinh phí thực hiện”. Còn lại “Khó khăn về niềm tin 
(lo sợ khi triển khai sẽ ảnh hưởng đến tôm - thủy 
hải sản nuôi)” được đồng ý ít nhất trong thang đo 
này có điểm đánh giá là 4,1/5. Ta có thể thấy được, 
thay vì xây thêm 1 hồ xử lý nước thải hoặc hồ lắng 
thì người dân có xu hướng thêm hồ nuôi tôm hơn, từ 
đó khó mà có thêm không gian thực hiện mục tiêu 
môi trường, đồng thời, kỹ thuật cũng là vấn đề chú 
ý không kém, cần có các biện pháp quản lý, quy 
hoạch của chính quyền địa phương, cũng như các 
chính sách khuyến khích như cho vay vốn với lãi 
suất thấp với ƯU đãi hơn nếu thực hiện đầu tư cho 
các công trình có ý nghĩa môi trường.

Kết luận

Qua quá trình đánh giá tính chất nước thải 
nuôi tôm xả thải hàng ngày cho thấy có lượng ô 
nhiễm hữu cơ COD - BOD, dinh dưỡng N (các dạng 
N-NH4+, N-NO2'và N-NO3j, P-PO43’ và hàm lượng 
các chất kháng sinh nhóm Fluoroquinolones 
(enrofloxacin, norfloxacin and oxolinic acid). Qua 
đánh giá cho thấy hạn chê' trong việc thiết lập hệ 
thống xử lý nước thải do khó khăn về quỹ đất, quan 
ngại về kinh phí đầu tư và sự hạn chế về nhân lực 
có khả năng vận hành. Việc tìm kiếm một hệ thống 
xử lý thích hợp cho loại hình nuôi tôm đáp ứng các 
vấn đề trên là điều cần thiết hiện nay.
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